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(Đề thi có 04 trang) 

 

ĐỀ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ 

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LỚP 12 THPT, GDTX 

LẦN THỨ BA - NĂM HỌC 2023 - 2024 

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI 

Môn thi thành phần: LỊCH SỬ 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 

  Họ, tên thí sinh: ................................................. 

 Số báo danh: ...................................................... 

 

Câu 1. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng những nhân tố tác động đến việc Đảng Cộng sản Việt 

Nam đề ra đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12 - 1986)? 

 A. Tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ. 

 B. Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô. 

 C. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. 

 D. Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Trung Quốc. 

Câu 2. Nội dung nào sau đây thuộc bối cảnh bùng nổ của phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam? 

 A. Tiểu tư sản tổ chức các cuộc đấu tranh đòi quyền tự do, dân sinh, dân chủ. 

 B. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh thành Huế thất bại. 

 C. Giai cấp công nhân tiến hành nhiều cuộc bãi công, biểu tình có vũ trang. 

 D. Địa chủ và tư sản Việt Nam đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn. 

Câu 3. Tháng 9 - 1953, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra chủ 

trương tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch 

tương đối yếu, nhằm 

 A. giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào. 

 B. buộc thực dân Pháp phải tập trung lực lượng về Bắc Bộ. 

 C. tiêu diệt toàn bộ lực lượng quân sự của Pháp ở Đông Dương. 

 D. làm thất bại kế hoạch tập trung binh lực của thực dân Pháp. 

Câu 4. “Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô - nay là Liên bang Nga, Mĩ, Anh, 

Pháp và Trung Quốc)” là một trong những nguyên tắc hoạt động của tổ chức 

 A. Liên minh châu Âu. B. Liên minh châu Phi. 

 C. Liên hợp quốc. D. Hội Quốc liên. 

Câu 5. Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) ở Đông Dương sau khi 

 A. đã dập tắt các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương. 

 B. bị sa lầy trong cuộc chiến tranh ở Trung Quốc và I-ta-li-a. 

 C. cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nổ ra và lan rộng. 

 D. Chiến tranh thế giới thứ nhất bước vào giai đoạn kết thúc. 

Câu 6. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (tháng 9 - 1960) đã khẳng định 

cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của cách mạng cả nước? 

 A. Quyết định gián tiếp. B. Quyết định nhất. 

 C. Quyết định quan trọng. D. Quyết định trực tiếp. 

Câu 7. Giai đoạn từ 1945 đến 1950, nhân tố khách quan nào đã giúp kinh tế các nước tư bản Tây Âu cơ 

bản được phục hồi, đạt được mức trước chiến tranh? 

 A. Tiền bồi thường chiến phí từ các nước bại trận trên thế giới. 

 B. Vai trò quản lí, điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế của Nhà nước. 

 C. Sự nỗ lực của toàn thể nhân dân các nước tư bản Tây Âu. 

 D. Sự viện trợ của Mĩ trong khuôn khổ “Kế hoạch Mácsan”. 

Câu 8. Tháng 12 - 1989, trên thế giới diễn ra sự kiện lịch sử gì liên quan đến quan hệ quốc tế? 

 A. Bức tường Béclin bị phá bỏ, nước Đức tái thống nhất. 

 B. Liên Xô và Mĩ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh. 

 C. Trật tự thế giới “hai cực” Ianta đã sụp đổ hoàn toàn. 
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 D. Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. 

Câu 9. Chiến thắng Vạn Tường (8 - 1965) của quân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống 

chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ đã mở đầu cao trào đấu tranh nào sau đây? 

 A. “Một tấc không đi, một li không rời”.                    B. “Phá ấp chiến lược, lập làng chiến đấu”. 

 C. “Chống Mĩ - ngụy bình định, lấn chiếm”.              D. “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt”. 

Câu 10. Năm 1930, cuộc khởi nghĩa Yên Bái ở Việt Nam thất bại đã đánh dấu sự chấm dứt hoạt động 

của tổ chức 

 A. Đông Dương Cộng sản đảng. B. Việt Nam Quốc dân đảng. 

 C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. D. Tân Việt Cách mạng đảng. 

Câu 11. Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia ủng hộ phong trào giải phóng 

dân tộc của nhân dân Việt Nam là 

 A. Niu Dilân. B. Philíppin. C. Liên Xô. D. Hàn Quốc. 

Câu 12. Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ và chính 

quyền Sài Gòn không thực hiện biện pháp nào sau đây? 

 A. Tiến hành dồn dân lập các “ấp chiến lược”.             B. Tiến hành các cuộc hành quân “tìm diệt”. 

 C. Trang bị phương tiện chiến tranh hiện đại.               D. Tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn. 

Câu 13. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5-1941) đã 

chỉ rõ sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp - Nhật sẽ thành lập 

 A. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và Cứu quốc quân. 

 B. Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

 C. Chính phủ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 D. Đảng Dân chủ Việt Nam và Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam. 

Câu 14. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929), thực dân Pháp tập trung 

đầu tư vào lĩnh vực nào sau đây? 

 A. Khoa học máy tính. B. Công nghiệp nặng. 

 C. Khai thác mỏ than. D. Điện hạt nhân. 

Câu 15. Năm 1975, quân dân Việt Nam giành được thắng lợi quân sự trong chiến dịch nào sau đây? 

 A. Chiến dịch Biên Giới. B. Chiến dịch Việt Bắc. 

 C. Chiến dịch Tây Nguyên. D. Chiến dịch Tây Bắc. 

Câu 16. Trong giai đoạn khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), sự kiện đánh 

dấu nền khoa học - kĩ thuật của Liên Xô có bước phát triển nhanh chóng là 

 A. trở thành cường quốc về công nghệ phần mềm.       B. mua bằng phát minh sáng chế. 

 C. chế tạo thành công bom nguyên tử.                          D. đưa người lên Mặt Trăng. 

Câu 17. Văn kiện nào sau đây được Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng 

Cộng sản Việt Nam (10 - 1930) thông qua? 

 A. Chính cương vắn tắt. B. Báo cáo chính trị. 

 C. Luận cương chính trị. D. Sách lược vắn tắt. 

Câu 18. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), một trong những quốc gia ở châu Phi hoàn thành 

nhiệm vụ giải phóng dân tộc là 

 A. Cuba. B. Brunây. C. Phần Lan. D. Xuđăng. 

Câu 19. Một hệ quả quan trọng của cách mạng khoa học - công nghệ là từ đầu những năm 80 của thế kỉ 

XX trên thế giới đã diễn ra xu thế 

 A. liên kết khu vực. B. toàn cầu hóa. C. tự do cạnh tranh. D. hợp tác châu lục. 

Câu 20. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), quốc gia nào sau đây ở Đông Nam Á đấu tranh 

chống chủ nghĩa thực dân phương Tây? 

 A. Nhật Bản. B. Triều Tiên. C. Thụy Điển. D. Campuchia. 

Câu 21. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), Mĩ là quốc gia 

 A. thắng trận, thu lợi từ chiến tranh. B. bị quân đội Liên Xô chiếm đóng. 

 C. thắng trận, thiệt hại nặng nề. D. bại trận, thiệt hại nặng nề. 
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Câu 22. Một trong những biện pháp về tài chính nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam trong những 

năm 1945 - 1946 là 

 A. thành lập Nha Bình dân học vụ.                 B. quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam. 

 C. tiến hành phổ cập giáo dục tiểu học.          D. mở nhiều lớp học xóa nạn mù chữ. 

Câu 23. Sự khởi sắc của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được đánh dấu bằng sự kiện 

 A. Việt Nam và Lào tham gia Hiệp ước Bali (1992).     B. vấn đề Campuchia được giải quyết (1991). 

 C. các nước kí kết Hiệp ước Bali (1976).                       D. Việt Nam gia nhập ASEAN (1995). 

Câu 24. Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)? 

 A. Liên Xô, Mĩ, Anh là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. 

 B. Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến sự thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

 C. Chiến tranh kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của các nước phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. 

 D. Chiến tranh thế giới kết thúc đã dẫn đến những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới. 

Câu 25. Cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga đã đạt được kết quả nào sau đây? 

 A. Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời non trẻ. 

 B. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng. 

 C. Mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử nước Nga. 

 D. Đưa nước Nga chuyển sang chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Câu 26. Nội dung nào sau đây là điểm khác biệt cơ bản giữa bộ phận tư sản dân tộc và bộ phận tư sản 

mại bản ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX? 

 A. Phương thức sản xuất kinh tế. B. Thân phận người dân thuộc địa. 

 C. Thái độ chính trị đối với Pháp. D. Thái độ chính trị với nhà Nguyễn. 

Câu 27. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 của quân dân miền Nam Việt Nam thắng lợi đã buộc Mĩ phải 

thừa nhận sự thất bại của chiến lược nào sau đây? 

 A. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.                 B. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. 

 C. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.                          D. Chiến lược “Chiến tranh đơn phương”. 

Câu 28. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân chủ quan làm nên thắng lợi của cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954)? 

 A. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 B. Liên minh chiến đấu chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương. 

 C. Lực lượng vũ trang ba thứ quân được xây dựng, không ngừng lớn mạnh. 

 D. Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước. 

Câu 29. Trong phong trào dân chủ 1936 - 1939, Đảng Cộng sản Đông Dương tạm thời chưa tập trung 

vào giải quyết nhiệm vụ nào sau đây? 

 A. Giải phóng các dân tộc Đông Dương.                      B. Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh. 

 C. Đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân chủ.             D. Mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc. 

Câu 30. Trong những năm 1973 - 1991, sự phát triển kinh tế Nhật Bản thường xen kẽ với những giai 

đoạn suy thoái ngắn, chủ yếu là do 

 A. tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới. 

 B. sự cạnh tranh của Mĩ, Trung Quốc và các nước Tây Âu. 

 C. thị trường tiêu thụ hàng hóa đã bị thu hẹp đáng kể. 

 D. tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. 

Câu 31. Trong thời kì 1954 - 1975, nhân dân miền Nam Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chiến lược nào do 

Đảng Lao động Việt Nam đề ra? 

 A. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

 B. Hoàn thành cải cách ruộng đất và triệt để giảm tô, giảm tức. 

 C. Chống chính sách “tố cộng”, “diệt cộng” của chính quyền Sài Gòn. 

 D. Chống việc tổ chức bầu cử riêng rẽ của chính quyền Sài Gòn. 

Câu 32. Ở Việt Nam, bối cảnh lịch sử của phong trào dân chủ 1936 - 1939 có điểm khác biệt nào sau đây 

so với phong trào cách mạng 1930 - 1931? 

 A. Đảng Cộng sản kịp thời lãnh đạo quần chúng đấu tranh. 
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 B. Phong trào cách mạng thế giới đang phát triển mạnh mẽ. 

 C. Quốc tế Cộng sản chủ trương chuyển hướng đấu tranh. 

 D. Đời sống nhân dân lao động gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. 

Câu 33. Một đặc điểm nổi bật của tầng lớp tiểu tư sản trí thức trong phong trào yêu nước (1919 - 1925) 

ở Việt Nam là 

 A. nguồn gốc xuất thân từ nông dân nên có tinh thần yêu nước và cách mạng triệt để. 

 B. biết cách tập hợp lực lượng toàn dân tộc tham gia vào tổ chức tiền thân của Đảng. 

 C. hoạch định được con đường cứu nước mới theo khuynh hướng cách mạng vô sản. 

 D. luôn nhạy cảm với thời cuộc, dễ tiếp thu và tuyên truyền những tư tưởng tiến bộ. 

Câu 34. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải 

phóng dân tộc ở Việt Nam? 

 A. Cần tập trung giải quyết vấn đề ruộng đất trước khi thực hiện nhiệm vụ dân tộc. 

 B. Phải xây dựng một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi để đoàn kết nhân dân. 

 C. Chớp thời cơ phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 

 D. Không giải quyết quyền lợi giai cấp để tập trung vào giải quyết vấn đề dân tộc. 

Câu 35. Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng về đặc điểm của phong trào công nhân Việt Nam trong 

những năm 1925 - 1929? 

 A. Phụ thuộc vào phong trào yêu nước nói chung.    B. Bắt đầu sử dụng phổ biến hình thức bãi công. 

 C. Bắt đầu có sự liên kết thành phong trào chung.    D. Bó hẹp trong phạm vi và quy mô nhất định. 

Câu 36. Với những đòn tiến công chiến lược của Việt Nam trong Đông - Xuân (1953 - 1954), trọng tâm 

kế hoạch Nava của thực dân Pháp chuyển từ đồng bằng Bắc Bộ lên 

 A. Điện Biên Phủ. B. Tây Nguyên. C. Quảng Trị. D. Mường Sài. 

Câu 37. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có 

điểm chung nào sau đây? 

 A. Nhiệm vụ hàng đầu của cuộc cách mạng là chống lại đế quốc. 

 B. Giương cao hai ngọn cờ là chống đế quốc và chống phong kiến. 

 C. Diễn ra đồng thời trên cả hai địa bàn nông thôn và thành thị. 

 D. Sử dụng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực của kẻ thù. 

Câu 38. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 11 - 1939) và Hội nghị 

lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5 - 1941) có điểm khác biệt về 

 A. chủ trương đoàn kết các lực lượng trong dân tộc. 

 B. đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. 

 C. việc giải quyết quyền lợi ruộng đất cho nông dân. 

 D. phạm vi giải quyết nhiệm vụ giải phóng dân tộc. 

Câu 39. Nội dung nào dưới đây nhận xét không đúng về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ sau 

Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1930? 

 A. Diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ với nhiều hình thức đấu tranh. 

 B. Thu hút đông đảo các giai cấp, tầng lớp nhân dân tham gia. 

 C. Diễn ra theo hai khuynh hướng vô sản và dân chủ tư sản. 

 D. Diễn ra quyết liệt, hình thức đấu tranh vũ trang là chủ yếu. 

Câu 40. Một trong những điểm khác biệt giữa chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 - 1973) so 

với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam là gì? 

 A. Sử dụng thủ đoạn ngoại giao kết hợp với hỏa lực quân sự mạnh. 

 B. Xây dựng các “ấp chiến lược” và đội ngũ tay sai người Việt. 

 C. Dùng vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại của Mĩ. 

 D. Thay đổi âm mưu “dùng người Việt Nam đánh người Việt Nam”. 

------ HẾT ------ 
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Câu 

hỏi 

Mã đề thi 

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 

1 D B B C D B C A D A A D 

2 B C C C C B C C B A A D 

3 D D B B B B D A B A C A 

4 C A B B B D B A B C C B 

5 A B C B D A B B A A B D 

6 B D B B C A A B B A D D 

7 D B C C C B B C A C A D 

8 B C D D A D B B C A D B 

9 D B D C A C A B C B D A 

10 B D B C D D A D C D B A 

11 C A C C C B A B A A B B 

12 B C B B D B B D D A C C 

13 B D C C C D B C A C B A 

14 C B C A D B C B D D A D 

15 C A C C D A B D A D D D 

16 C B C C B A A C B A B A 

17 C D B D D D D D B A C D 

18 D A C B B D A A B B A B 

19 B C C D A B C A B C D C 

20 D B A D A B B D A A C D 

21 A B A C B C B A D C A B 

22 B C D A D D C C C A A B 

23 C D D D B B B C D C D C 

24 B A A C C C B C A B D D 

25 B D A B C D A D A A B D 

26 C D A B B C B C B D A B 

27 A D D D C D D D A C D D 

28 B B D B C B A A B A A C 

29 A B C B C A C C D A B C 

30 A A A D A C B D D C C D 

31 A B B B A B D B B C D C 

32 C C D A D D B A B D C C 

33 D D D C A C C C D D B B 

34 B A D D D C C A D B B D 

35 C B C A A A A D A D B A 

36 A D C D D B C B D B B D 

37 D D A A A D C A C A D B 

38 D A B D B B A C C A C D 

39 D C D C A B A B D A A C 

40 A A A C C D D B A B C A 
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Câu 

hỏi 

Mã đề thi 

013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 

1 D B C A C C A A A A B A 

2 B B D D C D C B A D B A 

3 B B B B C D C C C D C A 

4 D B A C C D C D A A A A 

5 B D D B B B A B C C A B 

6 A C D C A C A B A D D D 

7 D B C C A C D C A B C C 

8 A D B C B B D C C A D A 

9 C A A C B A B A B C D B 

10 D A B A B C C A A D B A 

11 D A A B B B D C D B B B 

12 C D B C A C D C B D C C 

13 B D B D A A D B A B D A 

14 B C C A B B B D C B B D 

15 C D B C D D C C D B B C 

16 B C A C D D B C D A C D 

17 B B B D B A C B D A D B 

18 A C A D C D C C C C A C 

19 B D D C C B B B A B C A 

20 A B C D C C A D D A C A 

21 B B B B A A C A B B A C 

22 B C A A A B B B D A A A 

23 C C B B C D D D D B A C 

24 D C A B C D D D D A B C 

25 D B C D D A C D B A B D 

26 C A A B B A C B D A B C 

27 D D B A B C D D C B D B 

28 C D D A A D C C C D A D 

29 C B C B B B B A B B A A 

30 B A D B C D C C A D A C 

31 A D D B C B B A B B B D 

32 B C D D B A D D C C D D 

33 C B A A C C A D B A A B 

34 D C C B D B A A B A A C 

35 A B A C C B C D A D B C 

36 B C A D A C A D B C A C 

37 B B A C A A B B B C C B 

38 A C C C C D B A D B A A 

39 D C A C D D C C D B B B 

40 C C C A B A A C C C A D 

 

--------Hết-------- 
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